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Abstract: Mlac:ICR mice are being raised at the National Institute for Control of Vaccines 
and Biologicals (NICVB). Since this mouse strain were transferred and bred at NICVB, 
about 30000 mice have been produced and used per year. Before going into breeding 
or experimentation, animals shall be tested for health status. Conducting macroscopic 
examination as well as specifying necessary tests for early detection of acquired diseases, 
avoiding the use of unqualified animals will support the experimentation as well as the 
maintenance breeding. This study was conducted with the initial objective of establishing a 
set of reference parameters for internal organ weight of Mlac:ICR mice reared under practical 
conditions in Vietnam. Descriptive method was used to determine the internal organ weights 
of Mlac:ICR mice, performed on 600 mice individuals (300 male and 300 female mice), 
with 50 male and 50 female mice for each age group. The values of mean, standard deviation 
and percentage of the internal organ weight/body weight on Mlac:ICR mice at the age of 
21; 24; 28; 35 days; 9 weeks old and retired mice, male or female individuals were recorded 
separately including: heart, liver, lung, spleen, thymus and kidneys. The weight parameters 
of internal organs of Mlac:ICR mice reared at NICVB varied depending on age, sex and are 
equivalent to some reputable laboratory animal supply facilities in the world.
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Tóm tắt: Chuột nhắt trắng Mlac:ICR đang được nuôi tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin 
và Sinh phẩm y tế. Từ khi nhập về nhân giống tại Viện, số lượng sản xuất và sử dụng mỗi 
năm khoảng trên dưới 30 nghìn con. Trước khi đưa vào thí nghiệm hoặc sinh sản, động vật 
cần được kiểm tra để đảm bảo tình trạng sức khỏe. Mổ khám kiểm tra đại thể các cơ quan 
cũng như chỉ định các xét nghiệm nhằm phát hiện sớm bệnh lý mắc phải, tránh sử dụng 
những động vật không đạt tiêu chuẩn sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu và thử 
nghiệm cũng như duy trì đàn giống. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu bước đầu 
xây dựng các thông số tham chiếu về cân nặng các cơ quan nội tạng của chuột nhắt trắng 
giống Mlac:ICR nuôi ở điều kiện Việt Nam.Phương pháp mô tả xác định cân nặng cơ quan 
nội tạng của chuột, thực hiện trên 600 cá thể (300 chuột đực và 300 chuột cái), ở mỗi độ tuổi 
50 con đực và 50 con cái. Kết quả nghiên cứu trình diễn giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, 
tỷ lệ % so với trọng lượng cơ thể của cân nặng cơ quan nội tạng chuột ở độ tuổi 21; 24; 28; 
35 ngày, 9 tuần tuổi và chuột loại sinh sản, riêng biệt giữa chuột đực và chuột cái bao gồm: 
Tim, gan, phổi, lách, tuyến ức và thận. Các chỉ tiêu cân nặng cơ quan nội tạng của chuột 
nhắt Mlac:ICR nuôi tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế có sự biến thiên 
phụ thuộc và độ tuổi, giới tính và tương đương với một số cơ sở chăn nuôi lớn trên thế giới. 
Từ khoá: Chuột nhắt trắng Mlac:ICR, cân nặng cơ quan nội tạng, NICVB

1. Đặt vấn đề
Chuột nhắt trắng thuộc loài Mus 

musculus được sử dụng phổ biến trong các 
thí nghiệm khoa học về các lĩnh vực y học, 
sinh học… Trên thế giới, chuột nhắt được 
sử dụng chiếm khoảng 70-80% trong tổng 
số các loại động vật phòng thí nghiệm. 
Trong số các loài chuột nhắt trắng sử dụng 
thí nghiệm, ICR là loài chuột không thuần 
chủng được sử dụng phổ biến nhất. Theo 
kết quả nghiên cứu của Ji Eun Kim (2017) 
về tần suất sử dụng chuột ICR, tác giả 

khẳng định chuột nhắt ICR là một trong 
những dòng chuột không thuần chủng phổ 
biến nhất vì chúng có khả năng sinh sản 
tốt, không tốn kém, mạnh mẽ và phát triển 
nhanh chóng [11]. Khi đánh giá mối liên 
hệ giữa trọng lượng nội tạng với độc chất, 
Binduhu Michael (2007) chỉ ra rằng có 
mối liên hệ và tỷ lệ giữa cơ quan nội tạng 
trên cơ thể gặm nhấm đưa vào thử nghiệm 
thường được tính toán và có giá trị hữu ích 
khi trọng lượng cơ thể bị ảnh hưởng. Tác 
giả cũng khẳng định chỉ số này liên quan 
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đến chủng loại động vật và yếu tố vùng 
miền [3]. Theo Davidson LE (2013), kích 
thước và trọng lượng của cơ quan nội tạng 
là những yếu tố được sử dụng trong quá 
trình khám nghiệm tử thi để xác định tình 
trạng sức khỏe và nguyên nhân tử vong [6].

Năm 2022, Naveed Saleh cũng công bố 
rằng trọng lượng nội tạng giúp chúng ta xác 
định xem có bất thường hay không. Trọng 
lượng cơ quan giúp chúng ta xác nhận tương 
quan với các bệnh đang có, giúp trong việc 
chẩn đoán bệnh [18]. 

Năm 2017, theo khuyến cáo của chuyên 
gia Tổ chức Y tế Thế giới để đảm bảo chất 
lượng cũng như nguồn gốc của động vật 
khi đưa vào thử nghiệm, chuột Mlac:ICR 
được nhập về Viện từ Trung tâm động vật 
thí nghiệm NLAC Mahidol, Thái Lan [13]. 
Khoa Động vật thực nghiệm – Viện Kiểm 
định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế 
(NICVB) đã nhân đàn và phát triển thay thế 
cho dòng chuột Swiss có từ lâu đời và không 
có nguồn gốc cụ thể. Đàn chuột Mlac:ICR 
khi về Viện được nuôi trong điều kiện môi 
trường được kiểm soát các yếu tố: nhiệt độ, 
độ ẩm, áp suất, ánh sáng, tiếng ồn... Trong 
công tác kiểm định chất lượng vắc xin và 
sinh phẩm y tế, chuột nhắt thường được sử 
dụng chủ yếu ở độ tuổi 3-4 tuần và kéo dài 
thời gian có thể lên tới hàng tháng tùy thuộc 
vào mục đích thử nghiệm [8].

Trước khi đưa vào thí nghiệm cũng như 
chuẩn bị cho việc ghép sinh sản, động vật 
cũng cần được kiểm tra, đánh giá tình trạng 
sức khỏe từ cơ bản đến chuyên sâu nhằm đảm 
bảo độ tin cậy liên quan đến kết quả của thí 
nghiệm. Mổ đánh giá đại thể là một phương 
pháp vô cùng đơn giản nhưng có thể bước đầu 

đánh giá tình trạng sức khỏe của động vật, từ 
đó triển khai các bước tiếp theo nhằm đánh 
giá cụ thể hơn tình trạng bệnh của con vật. 
Đánh giá chất lượng động vật không chỉ giúp 
cho việc đảm bảo kết quả các thử nghiệm mà 
còn giúp kiểm soát chất lượng đàn nuôi sinh 
sản trước khi đưa vào nhân giống.

Khi phát triển một loài động vật mới, 
cũng như sự thay đổi về điều kiện môi 
trường sống và các yếu tố khách quan khác 
có thể tác động lên đặc điểm sinh lý con vật, 
các nhà chăn nuôi cần có thêm các thông tin 
để quản lý và sử dụng động vật một cách 
hợp lý hơn. Tương tự như thế, trong quá 
trình sử dụng động vật cũng cần có thêm 
thông tin để so sánh, tham chiếu để độ tin 
cậy của kết quả thí nghiệm được cao hơn. 

Để có thêm thông tin về đàn chuột 
Mlac:ICR đang sử dụng tại Viện, chúng 
tôi tiến hành nghiên cứu: “Xác định trọng 
lượng cơ quan nội tạng của chuột nhắt 
Mlac:ICR nuôi tại Viện Kiểm định Quốc 
gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế”. Với mục 
tiêu: Xây dựng các thông số tham chiếu về 
chỉ tiêu trọng lượng các cơ quan nội tạng 
của chuột nhắt trắng giống Mlac:ICR nuôi 
ở điều kiện Việt Nam.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả.

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
Địa điểm nghiên cứu: Khoa Động vật 

thực nghiệm, Viện Kiểm định Quốc gia 
Vắc xin và Sinh phẩm y tế

Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu được 
thực hiện từ tháng 06 năm 2022 đến hết 
tháng 12 năm 2022
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2.3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: chuột nhắt trắng 

Mlac:ICR giống đực và giống cái ở các độ tuổi:
Chuột thí nghiệm: 21 ngày tuổi, trọng 

lượng 11-14g.
Chuột thí nghiệm: 24 ngày tuổi, trọng 

lượng 14-16g.
Chuột thí nghiệm: 28 ngày tuổi, trọng 

lượng 18-23g.
Chuột thí nghiệm: 35 ngày tuổi, trọng 

lượng 27-30g.
Chuột hậu bị: 9 tuần, trọng lượng 35-

43g ở chuột cái và 38-45g ở chuột đực.
Chuột loại sinh sản: sau 8 tháng với 

chuột đực và sau 3 lứa đẻ với chuột cái.

2.4. Cỡ mẫu, chọn mẫu
Cỡ mẫu: 600 con (300 chuột đực và 300 

chuột cái), 50 con/giới tính/mỗi độ tuổi; 
mỗi đợt 10 chuột ở mỗi loại đối tượng.

Chọn mẫu: chọn những chuột đạt tiêu 
chuẩn theo SOP TN02-08: “Tiêu chuẩn 
ĐVTN dùng cho kiểm định vắc xin và sinh 
phẩm” [30]:

Mắt: Trong, đỏ
Bộ lông: Dày và mượt
Mình: Thon
Đuôi: To, hồng, tròn, mạch máu ở đuôi 

thấy rõ
Cử động: Nhanh nhẹn, không bị các 

khuyết tật
Bệnh lý: Không ỉa chảy, không có vòng 

lông khác màu ở cổ, không rụng lông, ghẻ, lở...

2.5. Nội dung nghiên cứu

Xác định cân nặng các cơ quan nội tạng 
gan, tim, phổi, lách, tuyến ức, thận của 
chuột nhắt trắng Mlac:ICR

2.6. Quy trình thu thập số liệu

Cân, chăm sóc theo dõi trọng lượng từ 
khi cai sữa đến độ tuổi thí nghiệm. Chọn 
chuột trong khoảng trọng lượng và tiêu chí 
của thí nghiệm.

Cân chuột ngay trước khi tiến hành mổ 
khám [23]

Gây ngạt bằng khí CO2 [1,9]
Mổ khám và tách cơ quan nội tạng 

[25,26,27,28]
Làm sạch và cân, ghi biểu mẫu [27]
Bước 1: Chuẩn bị trang thiết bị và dụng cụ: 
Khay inox
Bông cồn
Hộp gây mê và bình gây mê
Bước 2: Tiến hành mổ khám và lấy mẫu
Gây ngạt chuột bằng CO2, 

Cân trọng lượng chuột trước khi mổ, 
ghi biểu mẫu.

Đặt chuột nằm ngửa trên khay inox, tiến 
hành mổ khám.

Tách các cơ quan nội tạng, loại bỏ các 
phần bám dính như mỡ và màng treo. Các 
cơ quan sau khi được lấy ra khỏi cơ thể 
được đặt trên giấy bóng kính, tiến hành các 
thao tác. 

Cân và ghi biểu mẫu 
Điều kiện nuôi chuột: Tất cả các chuột 

trong quá trình theo dõi thuộc nghiên cứu 
này được lấy từ khu nuôi chuột nhắt sinh 
sản, với tiêu chuẩn môi trường nuôi được 
kiểm soát: nhiệt độ 25±20C, độ ẩm 55±10%, 
chu kỳ chiếu sáng 12 giờ sáng/12 giờ tối, 
độ ồn < 60dB. Thức ăn và nước uống theo 
chế độ ăn và uống tự do. Thành phần thức 
ăn theo tiêu chuẩn trong SOP số:  TN07-15 
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Quản lý thức ăn viên tổng hợp. Nước uống: 
nước RO. Thức ăn viên dùng cho chuột 
nhắt theo SOP TN07-15: Tiêu chuẩn thức 
ăn viên. [17,19, 24,29]

Quy trình mổ khám và lấy mẫu cơ quan 
tuân theo quy trình chuẩn (SOP): TN02-l2 
Lấy mẫu xét nghiệm động vật; TN02-11: 
Mổ khám động vật; TN 10-03: Gây mê và 
hủy động vật; TN 01-04: Hủy động vật; 
TN10-07: Phân loại rác thải, TN05-22: Cân 
động vật thí nghiệm.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu
Số liệu được xử lý bằng phần mềm 

Microsoft Excel.

2.7. Sai số trong nghiên cứu và cách 
khống chế

Con người: 
Người mổ động vật: Được đào tạo quy 

trình mổ khám và hướng dẫn các bước 
trước khi tiến hành.

Người gây mê, làm ngạt: được đào tạo 
và vận hành thành thạo bình khí CO2 và bộ 
dụng cụ gây mê trước khi tiến hành.

Người cân và ghi chép số liệu: Được 
đào tạo về sử dụng cân điện tử 4 số, ghi số 
liệu trong toàn bộ quá trình tiến hành.

Động vật:
Động vật được chọn theo mục tiêu của 

đề tài, được theo dõi và kiểm tra lâm sàng 
trước khi thực hiện.

Động vật được ăn uống tự do, chăm 
sóc theo tiêu chuẩn chăm sóc động vật thí 
nghiệm.

Mẫu theo dõi:
Các mẫu cơ quan khi tách khỏi cơ thể 

được đặt trên 1 lớp giấy bóng kính, 1 lớp 
giấy ướt, dưới cùng là một lớp gel lạnh 
tránh bay hơi.

Thời gian:
Tiến hành mổ khám từ 14-17h.
Thời gian lấy mẫu và cân mẫu: các bước 

mổ khám, tách mẫu tiến hành liên tục, mẫu 
sau khi làm sạch được cân ngay.

3. Kết quả

3.1. Kết quả trọng lượng cơ quan nội tạng 
của chuột nhắt trắng Mlac:ICR

Cơ quan nội tạng được lấy từ 600 chuột 
thí nghiệm như mục 2.4 các độ tuổi khác 
nhau với 50 chuột đực và 50 chuột cái ở 
mỗi độ tuổi. Kết quả thu được được trình 
bày ở các bảng sau: 

Bảng 3.1. Trọng lượng cơ quan nội tạng của chuột nhắt trắng Mlac:ICR ở 21 ngày tuổi

Giá trị
Chỉ tiêu

Chuột đực Chuột cái
Mean ± SD % Mean ± SD %

Tim  0,0722± 0,0060 0,560 0,0695± 0,0040 0,555
Phổi 0,1488± 0,0190 1,1553 0,1661± 0,0247 1,3252
Lách 0,080± 0,0154 0,6207 0,0845± 0,0115 0,6741
Gan 0,6305± 0,0718 4,8955 0,6215± 0,0471 4,9593
Tuyến ức 0,0848± 0,0072 0,6584 0,0879± 0,0106 0,7013
Thận trái 0,0882± 0,0069 0,6850 0,0917±0,0058 0,7314
Thận phải 0,0932± 0,0066 0,7237 0,0940±0,0058 0,7500
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Ở chuột thí nghiệm độ tuổi 21 ngày tuổi, 
tim có trọng lượng khoảng 0,07g, chiếm tỷ 
lệ thấp nhất, khoảng 0,55%, gan có trọng 
lượng và có tỷ lệ cao nhất chiếm 4,8955% 

ở chuột đực và 4,9593% ở chuột cái so với 
trọng lượng cơ thể sau đó đến phổi chiếm tỷ 
lệ khoảng 1,15-1,3%.

Bảng 3.2. Trọng lượng cơ quan nội tạng của chuột nhắt trắng Mlac:ICR ở 24 ngày tuổi

Giá trị
Chỉ tiêu

Chuột đực Chuột cái
Mean ± SD % Mean ± SD %

Tim  0,0950± 0,0209 0,6237 0,0929± 0,0214 0,6324
Phổi 0,1668± 0,0314 1,0948 0,1565± 0,0254 1,0645
Lách 0,0950± 0,0209 0,6237 0,0929± 0,0214 0,6324
Gan 0,7113± 0,1118 4,6683 0,7143± 0,0682 4,8602
Tuyến ức 0,0927± 0,0193 0,6081 0,0899± 0,0145 0,6115
Thận trái 0,1063± 0,57 0,6977 0,1038± 0,0122 0,7062
Thận phải 0,1106±0,0111 0,7260 0,1088±0,0102 0,7404

Ở chuột thí nghiệm độ tuổi 24 ngày 
tuổi, gan có trọng lượng và có tỷ lệ cao nhất 
chiếm 4,6% ở chuột đực và 4,8% ở chuột 

cái so với trọng lượng cơ thể sau đó đến 
phổi chiếm khoảng 1%, thấp nhất là trọng 
lượng tuyến ức, chiếm tỷ lệ khoảng 0,6%.

Bảng 3.3. Trọng lượng cơ quan nội tạng của chuột nhắt trắng Mlac:ICR ở 28 ngày tuổi

Giá trị
Chỉ tiêu

Chuột đực Chuột cái
Mean ± SD % Mean ± SD %

Tim  0,1323± 0,0141 0,6369 0,1105± 0,0195 0,5724
Phổi 0,1781± 0,0238 0,8573 0,1597± 0,0303 0,8273
Lách 0,1323± 0,0141 0,6369 0,1105± 0,0195 0,5724
Gan 1,2859± 0,1370 6,1914 1,0876± 0,1185 5,6332
Tuyến ức 0,0951± 0,0164 0,4579 0,1048± 0,0135 0,5427
Thận trái 0,1596± 0,0165 0,7685 0,1356± 0,0097 0,7022 
Thận phải 0,1634±0,0188 0,7865 0,1397±0,0095 0,7233

Ở chuột thí nghiệm độ tuổi 28 ngày 
tuổi, gan có trọng lượng 1 đến 1,2g và có 
tỷ lệ cao nhất chiếm 6,19% ở chuột đực và 
5,63% ở chuột cái so với trọng lượng cơ 
thể, ở chuột đực lớn hơn chuột cái, sau đó 
đến phổi, thấp nhất là trọng lượng tuyến ức, 

chiếm tỷ lệ 0,45% ở chuột đực và 0,54% ở 
chuột cái, độ tuổi này tuyến ức chuột cái 
có trọng lượng và tỷ lệ  lớn hơn chuột đực. 
Tương tự như thế, thận chuột đực có trọng 
lượng và kích thước lớn hơn chuột cái.

Bảng 3.4. Trọng lượng cơ quan nội tạng của chuột nhắt trắng Mlac:ICR ở 35 ngày tuổi

Giá trị

Chỉ tiêu

Chuột đực Chuột cái
Mean ± SD % Mean ± SD %

Tim  0,1553± 0,0178 0,5225 0,1376± 0,0160 0,4938
Phổi 0,1948± 0,0146 0,6553 0,1888± 0,0163 0,6778
Lách 0,1553± 0,0178 0,5225 0,1376± 0,0160 0,4938



106 N.C.Hiếu và các cộng sự / Tạp chí Khoa học Kiểm định Vắc xin và Sinh phẩm y tế, Vol. 3, No. 1 (2023) 

Volume 3-No 1.2023Volume 3-No 1.2023

Gan 1,9664± 0,1408 6,6149 1,6253± 0,1416 5,8341
Tuyến ức 0,0906± 0,0125 0,3048 0,1064± 0,0146 0,3818
Thận trái 0,2701± 0,0245 0,9085 0,1896± 0,0171 0,6807
Thận phải 0,2749±0,0268 0,9246 0,1923±0,0161 0,6901

Ở chuột thí nghiệm độ tuổi 35 ngày tuổi, 
gan có trọng lượng khoảng 1,6 đến 1,9g và 
có tỷ lệ cao nhất chiếm 6,6% ở chuột đực 
và 5,33% ở chuột cái so với trọng lượng 

cơ thể, ở chuột đực lớn hơn chuột cái, thận 
chuột đực chiếm khoảng 0,9%; ở chuột 
cái khoảng 0,7%. Trọng lượng và tỷ lệ của 
tuyến ức thấp nhất, chiếm khoảng 0,3%.

Bảng 3.5. Trọng lượng cơ quan nội tạng của chuột nhắt trắng Mlac:ICR ở 9 tuần tuổi

Giá trị
Chỉ tiêu

Chuột đực Chuột cái
Mean ± SD % Mean ± SD %

Tim  0,1662± 0,0286 0,3813 0,1805± 0,0414 0,4856
Phổi 0,2524± 0,0402 0,5790 0,2454± 0,0552 0,6600
Lách 0,1662± 0,0286 0,3913 0,1805± 0,0414 0,4856
Gan 2,5269± 0,2168 5,7967 1,8224± 0,2124 4,9023
Tuyến ức 0,0645± 0,0153 0,1481 0,0866± 0,0148 0,2328
Thận trái 0,4017± 0,0616 0,9213 0,2247± 0,0227 0,6040
Thận phải 0,4319±0,0559 0,9907 0,2305±0,0210 0,6197

Chuột hậu bị sinh sản độ ở 9 tuần tuổi, 
gan trung bình nặng khoảng 2,5g ở chuột 
đực và 1,8g ở chuột cái, chiếm tỷ lệ cao 
nhất khoảng 5,7% ở chuột đực và 4,9% ở 
chuột cái so với trọng lượng cơ thể, ở chuột 

đực lớn hơn chuột cái. Thận chuột đực 
chiếm khoảng 0,9%; ở chuột cái khoảng 
0,6%. Trọng lượng và tỷ lệ của tuyến ức 
thấp nhất, chiếm khoảng 0,1 đến 0,2%.

Bảng 3.6. Trọng lượng cơ quan nội tạng của chuột nhắt trắng Mlac:ICR khi loại sinh sản

Giá trị

Chỉ tiêu

Chuột đực Chuột cái
Mean ± SD % Mean ± SD %

Tim  0,1353± 0,0247 0,2988 0,2305± 0,1431 0,4839
Phổi 0,3399± 0,0774 0,7510 0,2661± 0,0250 0,5585
Lách 0,1353± 0,0247 0,2988 0,2305± 0,1431 0,4839
Gan 2,3646± 0,1529 5,2238 3,2952± 0,3348 6,9173
Tuyến ức 0,0521± 0,0141 0,1150 0,0624± 0,0225 0,1311
Thận trái 0,3902± 0,0340 0,8619 0,3280± 0,0510 0,6884
Thận phải 0,397±0,0299 0,8770 0,3467±0,0288 0,7278

Chuột loại sinh sản ở 8 tháng tuổi 
với chuột đực và sau 3 lứa đẻ với chuột 
cái. Gan trung bình nặng khoảng 2,3g ở 
chuột đực chiếm 5,2% và 3,29g ở chuột 
cái chiếm tỷ lệ 6,9% ở chuột cái so với 
trọng lượng cơ thể, ở chuột đực nhỏ hơn 

chuột cái. Trọng lượng và tỷ lệ của tuyến 
ức thấp nhất, khoảng 0,05g chiếm khoảng 
0,1%. Lách chuột cái lớn hơn lách chuột 
đực với tỷ lệ tương ứng là 0,48% và 
0,29%.
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4. Bàn luận
Khi mổ khám và lấy mẫu sử dụng cho 

nghiên cứu vi thể của chuột nhắt và chuột 
cống các tác giả công bố trên tạp chí Journal 
of Visualized Experiments, cho biết hình 
thái, cân nặng các cơ quan nội tạng chuột 
góp phần đánh giá tình trạng sức khỏe của 
con vật.

Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ tiêu 
cân nặng các cơ quan nội tạng của chuột 
nhắt Mlac:ICR có sự thay đổi theo độ tuổi. 
Tùy thuộc và chức năng sinh lý của mỗi cơ 
quan trong cơ thể, ở mỗi độ tuổi có sự thay 
đổi nhất định. 

Đối với chức năng tuần hoàn và lưu 
thông máu trong cơ thể, cùng với tốc độ 
tăng trưởng của toàn bộ cơ thể, tim chuột 
trung bình chiếm tỷ lệ khoảng 0,44% đến 
0,5% so với trọng lượng toàn cơ thể. Mặc 
dù kích thước và trọng lượng tim chuột có 
xu hướng tăng theo độ tuổi nhưng tỷ lệ so 
với trọng lượng cơ thể giảm dần. Xét về 
độ tuổi sinh sản thì trọng lượng tim chuột 
Mlac:ICR nuôi tại NICVB có trọng lượng 
tương đương với chuột IcrTac:TCR được 
nghiên cứu tại cơ sở Taconic năm 2003 ở 7 
tuần tuổi và chuột CD1 của Charles River 
khi khi nghiên cứu trên 100 con chuột ở 8 
tuần tuổi [4,22].

Trọng lượng phổi của chuột tăng dần 
từ 21 đến khi loại sinh sản, nặng khoảng 
0,15g đến 0,34 g ở chuột đực và 0,16g đến 
0,26g ở chuột cái. Trọng lượng phổi có xu 
hướng tăng đều phụ thuộc vào độ tuổi và 
trọng lượng cơ thể chuột. Tuy nhiên, trọng 
lượng cơ thể ngày càng tăng thì tỷ lệ phần 
trăm của phổi ngày càng giảm. Khi chuột 
có trọng lượng trung bình khoảng 12g ở 21 

ngày tuổi tỷ lệ của phổi chiếm khoảng 1,1 
đến 1,3%; đến khi trưởng thành ở 9 tuần 
tuổi, tỷ lệ này chỉ khoảng 0,5%.

Lách là cơ quan bạch huyết lớn nhất 
của cơ thể, có các chức năng quan trọng 
bao gồm miễn dịch, tạo máu và lọc máu. 
Lách là nơi chủ yếu sản xuất kháng thể 
trong phản ứng miễn dịch sơ cấp và kháng 
nguyên trong máu của cơ thể. Trong quá 
trình sinh trưởng, để sản xuất các tế bào 
máu cho cơ thể, kích thước của lách cũng 
tăng dần đến độ tuổi trưởng thành cả ở 
chuột đực và chuột cái. Trọng lượng lách ở 
chuột đực tăng dần đến độ tuổi 9 tuần với 
giá trị 0,1662g sau đó khi đạt 8 tháng tuổi 
giảm còn 0,1353g. Tuy nhiên, về tỷ lệ so 
với trọng lượng cơ thể có xu hướng giảm 
dần khi trọng lượng cơ thể tăng. Đối với 
chuột cái, trọng lượng lách duy trì tăng từ 
21 ngày tuổi đạt 0,0845g và cao nhất khi 
kết thúc lứa 3 là 0,2305g. Tỷ lệ % so với 
cơ thể giảm dần so với trọng lượng cơ thể 
tăng theo thời gian.  Lách có chức năng dự 
trữ máu và sắt cho cơ thể, khi lách co vào 
hoặc giãn ra tham gia điều hoà khối lượng 
máu cũng như khối lượng tế bào máu trong 
tuần hoàn [14], như thế lách của chuột cái 
loại sinh sản có xu hướng to hơn phù hợp 
với động vật sinh sản và nuôi con cần một 
lượng lớn máu lưu thông cho quá trình phát 
triển bào thai và tạo sữa.

Cũng theo kết quả nghiên cứu, xu hướng 
duy trì tăng trọng lượng lách ở chuột cái và 
tăng đến 9 tuần tuổi của chuột đực sau đó 
giảm. Đối với chuột đực khi bước vào quá 
trình ghép phối thường có biểu hiện vận 
động mạnh hơn trong thời gian ghép và ít 
vận động hơn sau khi được tách riêng nhốt 
một mình. Trong thời gian này chuột đực 
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tiêu thụ thức ăn cũng ít hơn so với giai đoạn 
sinh trưởng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy trọng 
lượng gan của chuột tăng tuyến tính với 
trọng lượng và độ tuổi của chuột. Gan có 
trọng lượng lớn nhất trong các cơ quan nội 
tạng được theo dõi, chiếm tỷ lệ cao nhất 
6,6% ở chuột đực 9 tuần tuổi và 6,9% ở 
chuột cái sau nuôi con. Kết quả này phù 
hợp với sinh lý phát triển của giới tính khi 
chuột đực thành thục về tính và thể vóc, cơ 
thể đạt trạng thái phát triển lớn nhất lúc 9 
tuần tuổi. Ở chuột cái nuôi con, nhu cầu 
dinh dưỡng tăng yêu cầu tăng hoạt động 
của gan và các cơ quan tiêu hóa dẫn đến 
tăng kích thước và trọng lượng, gan chuột 
cái nuôi con trung bình đạt đến 3,29g trên 
trọng lượng trung bình cơ thể là 47g, chiếm 
tỷ lệ 6,9% trọng lượng cơ thể. Điều này phù 
hợp với kết luận của tác giả Dale J Marino 
(2012) khi nghiên cứu về sự phân bố trọng 
lượng cơ quan tương đối và tuyệt đối ở cơ 
thể chuột, khẳng định trọng lượng cơ quan 
nội tạng động vật gặm nhấm có liên quan 
tuyến tính với độ tuổi của động vật [5].Theo 
kết quả nghiên cứu từ Jackson laboratory 
năm 2007, trên nhóm đối tượng 40 chuột 
đực và 40 chuột cái ở 8 tuần tuổi thì tỷ lệ 
gan trong cơ thể chiếm khoảng 4,8-5,8%, 
tương đương với tỷ lệ này ở nhóm chuột 
ICR 9 tuần tuổi, nuôi tại NICVB [4].

Đối với chuột Hsd:ICR (CD-1®) nuôi 
tại Mỹ, ở độ tuổi 5 tuần trọng lượng chuột 
đực và cái trong khoảng 27,9 - 34,2g tương 
đương với trọng lượng chuột Mlac:ICR tại 
NICVB là 27,8 - 29,7g, có trọng lượng các 
cơ quan nội tạng là tương đương nhau khi 
nghiên cứu trên nhóm 100 đối tượng [4,20].

Kết quả khi theo dõi trọng lượng tuyến 
ức cho thấy xu hướng tăng lên từ 21 ngày 
tuổi đến khoảng trọng lượng từ 28 đến 35 
ngày ở cả hai giới tính sau đó giảm dần còn 
rất nhỏ khi chuột già. Đối với chuột đực, 
tăng từ 0,0848 ± 0,0072g  lên đến 0,0951 ở 
28 ngày tuổi và giảm còn 0,0521 ± 0,0141g 
khi 8 tháng tuổi. Ở chuột cái tăng cao hơn, 
tăng đến 0,1064 ±0,0146g ở 35 ngày tuổi 
sau đó giảm còn 0,0624 ± 0,0225g khi loại 
thải, có trường hợp khi mổ khám gần như 
tuyến ức không còn mà chỉ là một đám mỡ 
và xơ không rõ hình dạng. 

Điều này phù hợp với kết quả nghiên 
cứu từ Vlab.amrita.edu [31], sự phát triển 
của tuyến ức và lách thay đổi đáng kể theo 
độ tuổi (đỉnh của tuyến ức là 4-6 tuần) và 
giới tính. Zygmunt Zdrojewic (2016) khẳng 
định tuyến ức lớn nhất và hoạt động mạnh 
nhất trong giai đoạn sơ sinh và trước tuổi vị 
thành niên. Sau giai đoạn này dần dần biến 
mất và được thay thế bằng chất béo [32].

Cũng theo các tác giả Barnett S. A. and 
Elsie M. Widdowson (1965) khi nghiên 
cứu về trọng lượng nội tạng và các thành 
phần cơ thể chuột chỉ ra rằng tuyến ức ở 
chuột bao gồm hai thùy và nằm trên đường 
giữa của cột sống, gần đáy tim. Trong điều 
kiện bình thường, tuyến ức hiển thị các biến 
thể về kích thước liên quan đến tuổi của 
động vật. Trên thực tế, ở chuột con, tuyến 
ức phát triển tốt, trong khi ở chuột trưởng 
thành hoặc ở tuổi già thì bị teo và khó phát 
hiện bằng phương pháp đại thể [2]. Theo lý 
thuyết này thì kết quả của nhóm nghiên cứu 
phù hợp với kết luận trên, trong quá trình 
thí nghiệm trên đối tượng chuột trưởng 
thành trọng lượng và hình dạng của tuyến 
ức có thay đổi rất nhiều so với độ tuổi chuột 
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thí nghiệm. Đặc biệt ở lứa tuổi loại sinh sản 
thì tuyến ức gần như tiêu biến chỉ còn là 
đám cấu trúc dạng mỡ không rõ hình thể.

Trọng lượng thận của chuột đực có xu 
hướng tăng theo độ tuổi, đến tuổi trưởng 
thành và giảm khi đưa vào sản xuất, trọng 
lượng và tỷ lệ cao nhất lúc 9 tuần tuổi là 
0,4319g chiếm tỷ lệ 0,40%. Đối với chuột 
cái, trọng lượng và tỷ lệ vẫn tăng đến khi 
loại sinh sản, trọng lượng khoảng 0,3g 
chiếm khoảng 0,32% trọng lượng cơ thể. Ở 
độ tuổi sinh sản 9 tuần, kết quả này cao hơn 
so với chuột IcrTac:ICR 7 tuần tuổi, thấp 
hơn so với chuột của Charles River ở 10 
tuần tuổi [3,22].

Nghiên cứu của Vlab.amrita.edu, (2022) 
có chỉ ra, thận là bộ phận đảm nhiệm nhiều 
vai trò quan trọng trong cơ thể, chức năng 
quan trọng nhất của thận là lọc máu và đào 
thải chất độc ra ngoài thông qua bài tiết 
nước tiểu. Nó cũng có chức năng nội tiết 
và điều hòa thể tích máu. Điều này phù hợp 
với sinh lý của chuột đực trưởng thành và 
chuột cái trải qua quá trình mang thai và 
nuôi con, thận phải tăng cường làm việc để 
lọc máu cung cấp cho cơ thể.[31]

5. Kết luận và Khuyến nghị

5.1. Kết luận

Trọng lượng các cơ quan nội tạng của 
chuột nhắt Mlac:ICR nuôi tại Viện Kiểm 
định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế:

Tỷ lệ % về trọng lượng cơ quan nội tạng 
ở chuột ICR 21 ngày tuổi: 

Chuột đực: tim 0,560%; phổi 1,1553%; 
lách 0,6207%; gan 4,8955%; tuyến ức 
0,6584%; thận trái 0,6850%; thận phải 
0,7237%.

Chuột cái: tim 0,555%; phổi 1,3252%; 
lách 0,6741%; gan 4,9593%; tuyến ức 
0,7013%; thận trái 0,7314%; thận phải 
0,7500%.

Tỷ lệ % về trọng lượng cơ quan nội tạng 
ở chuột ICR 24 ngày tuổi: 

Chuột đực: tim 0,6237%; phổi 
1,0948%; lách 0,6237%; gan 4,6683%; 
tuyến ức 0,6081%; thận trái 0,6977%; thận 
phải 0,7260%.

Chuột cái: tim 0,6324%; phổi 1,0645%; 
lách 0,6324%; gan 4,8602%; tuyến ức 
0,6115%; thận trái 0,7062%; thận phải 
0,7404%.

Tỷ lệ % về trọng lượng cơ quan nội tạng 
ở chuột ICR 28 ngày tuổi: 

Chuột đực: tim 0,6369%; phổi 
0,8573%; lách 0,6369%; gan 6,6149%; 
tuyến ức 0,4579%; thận trái 0,7685%; thận 
phải 0,7865%.

Chuột cái: tim 0,5724%; phổi 0,8273%; 
lách 0,5724%; gan 5,6332%; tuyến ức 
0,5427%; thận trái 0,7022 %; thận phải 
0,7233%.

Tỷ lệ % về trọng lượng cơ quan nội tạng 
ở chuột ICR 35 ngày tuổi: 

Chuột đực: tim 0,5225%; phổi 
0,6553%; lách 0,5225%; gan 6,6149%; 
tuyến ức 0,3048%; thận trái 0,9085%; thận 
phải 0,9246%.

Chuột cái: tim 0,4938%; phổi 0,6778%; 
lách 0,4938%; gan 5,8341%; tuyến ức 
0,3818%; thận trái 0,6807%; thận phải 
0,6901%.

Tỷ lệ % về trọng lượng cơ quan nội tạng 
ở chuột ICR 9 tuần tuổi: 

Chuột đực: tim 0,3813%; phổi 
0,5790%; lách 0,3913%; gan 5,7967%; 
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tuyến ức 0,1481%; thận trái 0,9213%; thận 
phải 0,9907%.

Chuột cái: tim 0,4856%; phổi 0,6600%; 
lách 0,4856%; gan 4,9023%; tuyến ức 
0,2328%; thận trái 0,6040%; thận phải 
0,6197%.

Tỷ lệ % về trọng lượng cơ quan nội tạng 
ở chuột ICR loại sinh sản: 

Chuột đực: tim 0,2988%; phổi 
0,7510%; lách 0,2988%; gan 5,2238%; 
tuyến ức 0,1150%; thận trái 0,8619%; thận 
phải 0,8770%.

Chuột cái: tim 0,4839%; phổi 0,5585%; 
lách 0,4839%; gan 6,9173%; tuyến ức 
0,1311%; thận trái 0,6884%; thận phải 
0,7278%.

5.2. Khuyến nghị
Mở rộng nghiên cứu đối với sự tác động 

của các vắc xin và sinh phẩm đối với trọng 
lượng các cơ quan nội tạng của chuột thí 
nghiệm. 
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